Suất học: Buổi chiều
	Thứ/       

    Tieát
	9A
	9B
	9C
	9D
	9E
	8A
	8B
	8C
	8D
	8E

	2
	2
	HĐTN-Nghị
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	HĐTN-Nghị
	
	
	
	
	
	
	
	HĐTN-Thu
	

	
	4
	
	HĐTN-Nghị
	
	
	GDTC-Tùng
	
	
	
	HĐTN-Thu
	GDTC-Von

	
	5
	
	HĐTN-Nghị
	
	
	GDTC-Tùng
	
	
	
	
	GDTC-Von

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	HĐTN-Thu

	
	4
	
	
	GDTC-Tùng
	
	
	
	
	
	
	HĐTN-Thu

	
	5
	
	
	GDTC-Tùng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	2
	
	
	HĐTN-Nghị
	
	
	GDTC-Von
	HĐTN-Thu
	
	
	

	
	3
	
	
	HĐTN-Nghị
	
	
	GDTC-Von
	HĐTN-Thu
	
	
	

	
	4
	GDTC-Nhi
	
	
	HĐTN-Nghị
	
	
	
	HĐTN-Thu
	GDTC-Von
	

	
	5
	GDTC-Nhi
	
	
	HĐTN-Nghị
	
	
	
	HĐTN-Thu
	GDTC-Von
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2
	
	
	
	
	
	
	GDTC-Von
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	GDTC-Von
	
	
	

	
	4
	
	
	
	GDTC-Tùng
	HĐTN-Nghị
	
	
	GDTC-Von
	
	

	
	5
	
	
	
	GDTC-Tùng
	HĐTN-Nghị
	
	
	GDTC-Von
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	2
	
	
	
	
	
	HĐTN-Thu
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	HĐTN-Thu
	
	
	
	

	
	4
	
	GDTC-Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	GDTC-Nhi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Suất học: Buổi sáng        

	   Tieát
	6A
	6B
	6C
	6D
	7A
	7B
	7C
	7D

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	HĐTN-Lê
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	HĐTN-Lê
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	
	GDTC-Von
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	GDTC-Von
	
	HĐTN-Hằng
	
	
	
	

	
	3
	GDTC- Von
	
	
	HĐTN-Hằng
	HĐTN-Lê
	
	
	

	
	4
	GDTC-Von
	
	
	
	HĐTN-Lê
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	
	
	GDTC-Von
	
	
	
	
	HĐTN-Lê

	
	2
	
	
	GDTC-Von
	
	
	
	
	HĐTN-Lê

	
	3
	
	
	
	GDTC-Von
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	GDTC-Von
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	HĐTN-Hiền
	
	
	
	
	GDTC-Tùng
	
	

	
	2
	HĐTN-Hiền
	
	
	
	
	GDTC-Tùng
	
	

	
	3
	
	HĐTN-Hiền
	
	
	
	
	GDTC-Tùng
	

	
	4
	
	HĐTN-Hiền
	
	
	
	
	GDTC-Tùng
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	
	
	
	
	
	
	HĐTN-Lê
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	HĐTN-Lê
	

	
	3
	
	
	HĐTN-Hằng 
	
	
	
	
	GDTC-Đệ

	
	4
	
	
	HĐTN-Hằng
	
	
	
	
	GDTC-Đệ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	GDTC-Tùng
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	GDTC-Tùng
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
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